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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 1790/NQ-UBTVQH15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về số lượng các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực  

trực thuộc Kiểm toán nhà nước                             

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 55/2019/QH14; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 934/TTr-KTNN ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Tổng Kiểm toán nhà nước và Báo cáo thẩm tra số 797/BC-UBPLTP15 ngày 08 

tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán 

nhà nước từ 13 đơn vị được quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 

916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005, Điều 1 của Nghị quyết số 

1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 5 năm 2007 và khoản 1 Điều 1 của Nghị 

quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội còn 12 đơn vị (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 
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Điều 2. Giao Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định địa điểm đặt trụ sở của các 

đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; quyết 

định biên chế của từng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trong tổng biên chế 

của Kiểm toán nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 3 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua. 

2. Tổng Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội                 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 48 thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2025. 

 TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

Trần Thanh Mẫn 
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PHỤ LỤC 

Các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước 

(Kèm theo Nghị quyết số 1790/NQ-UBTVQH15 ngày 13 tháng 8 năm 2025  

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 

 

1. Kiểm toán nhà nước khu vực I 

2. Kiểm toán nhà nước khu vực II 

3. Kiểm toán nhà nước khu vực III 

4. Kiểm toán nhà nước khu vực IV 

5. Kiểm toán nhà nước khu vực V 

6. Kiểm toán nhà nước khu vực VI 

7. Kiểm toán nhà nước khu vực VII 

8. Kiểm toán nhà nước khu vực VIII 

9. Kiểm toán nhà nước khu vực IX 

10.  Kiểm toán nhà nước khu vực X 

11.  Kiểm toán nhà nước khu vực XI 

12.  Kiểm toán nhà nước khu vực XII 
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VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NGHỊ QUYẾT  

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 7 năm 2025. 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 65/2020/QH14,1 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1  

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

 
1 Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 

12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 65/2020/QH14 và Luật số 62/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15;”. 
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Điều 2 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội2, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội3, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết và Quy 

chế được ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 34 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2023. 

2. Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

 

QUY CHẾ 

LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quan hệ công 

tác, quy trình, trách nhiệm giải quyết công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

 
2 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
3 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
4 Điều 2 của Nghị quyết số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 

năm 2025 quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1075-2015-UBTVQH13-quy-che-lam-viec-cua-uy-ban-thuong-vu-Quoc-hoi-2015-302775.aspx
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việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo 

đa số. Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được quá nửa tổng số 

thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. 

2. Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật.  

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình công tác để chủ động 

giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

4. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động xử lý công việc theo 

phạm vi, lĩnh vực được phân công và theo Quy chế này; bảo đảm yêu cầu phối hợp 

công tác, trao đổi thông tin trong xử lý công việc và chịu trách nhiệm tập thể về 

việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phân công. 

5. Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bảo đảm công khai, minh 

bạch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 3. Hình thức làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản.  

3. Hội nghị, cuộc họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. 

4. Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

5. Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

Điều 4. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội 

Chủ tịch Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 64 của 

Luật Tổ chức Quốc hội và có trách nhiệm sau đây: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 
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2. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội;  

3. Triệu tập, chủ tọa phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ tọa Hội 

nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tổ chức; chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

4. Triệu tập, chủ tọa hội nghị, cuộc họp với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc 

hội5 bàn về chương trình, nội dung công việc của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội,6 

Văn phòng Quốc hội7; tham dự phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc 

hội, cuộc họp của Văn phòng Quốc hội8 khi cần thiết;  

5. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

6. Ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

7. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ mối quan hệ công tác với Chủ 

tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại biểu 

Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng 

Kiểm toán nhà nước, các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

 
5 Cụm từ “, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy 

định tại điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
6 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
7 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
8 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; yêu cầu đại diện các cơ quan, tổ chức và 

công dân tham gia hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cần thiết; 

8. Định kỳ hằng tháng, chủ trì giao ban với các Phó Chủ tịch Quốc hội. Định 

kỳ hằng quý, chủ trì giao ban với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội9;  

9. Chỉ đạo tổ chức việc thực hiện hoạt động đối ngoại của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế 

của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng 

Quốc hội10, Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, 

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội11 và các nhóm đại biểu 

Quốc hội khác;  

10. Tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết về nội dung công việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Quy 

chế này và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Điều 5. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Quốc hội 

1. Giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc 

hội; thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những 

nhiệm vụ được phân công.  

2. Thay mặt Chủ tịch Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được Chủ 

tịch Quốc hội ủy nhiệm. 

 
9 Cụm từ “, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy 

định tại điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
10 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
11 Cụm từ “, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội” được bổ sung 

theo quy định tại điểm a khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, xử lý công việc trong phạm vi trách nhiệm được 

phân công, trường hợp phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng thì kịp thời báo cáo 

Chủ tịch Quốc hội. 

4. Điều hành thảo luận, kết luận phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 

nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và hội nghị khác của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khi xem xét về nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ 

trách và các nội dung khác do Chủ tịch Quốc hội phân công; chủ trì cuộc làm việc 

với lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phân công. 

5. Chủ trì hội nghị, cuộc họp với12 Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường 

trực Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội13 để chỉ đạo triển khai 

nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách; tham dự phiên họp của Hội 

đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực 

Ủy ban của Quốc hội, cuộc họp của Văn phòng Quốc hội14 khi cần thiết.  

6. Định kỳ hằng tháng, Phó Chủ tịch Quốc hội theo phân công chủ trì cuộc họp 

giao ban với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch 

Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội15.  

7. Giúp Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội theo phân công.  

 
12 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
13 Cụm từ “, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại 

điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
14 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
15 Cụm từ “, người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy 

định tại điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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8. Giúp Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo tổ chức việc thực hiện hoạt động đối ngoại 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại 

và hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán nhà 

nước, Văn phòng Quốc hội16, Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, nhóm nghị sĩ 

hữu nghị, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội17 và các 

nhóm đại biểu Quốc hội khác. 

9. Tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết về nội dung công việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Quy 

chế này và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 6. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội về nhiệm vụ được 

phân công.  

2. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo phân công của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; khi cần 

thiết, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ 

trách về nội dung liên quan đến công việc được giao. 

3. Trường hợp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công hoặc Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội ủy nhiệm thì chủ trì cuộc họp, cuộc làm việc với 

lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân và báo cáo kết quả với 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.  

 
16 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
17 Cụm từ “, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội” được bổ sung 

theo quy định tại điểm a khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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4. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ mối quan hệ công tác với18 Hội đồng 

Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội19.  

5. Tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết về nội dung công việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật,  Quy 

chế này và phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 7. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội 

120.20 Phân công, điều chỉnh việc phân công Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc 

hội thực hiện các nhiệm vụ để triển khai Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc 

hội, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, báo 

cáo, đề án, dự án, dự thảo khác phù hợp với lĩnh vực phụ trách của từng cơ quan, trừ 

trường hợp do Quốc hội quyết định. 

2. Phân công Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thực hiện nội dung trong 

chương trình giám sát của Quốc hội, chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và những nội dung khác phù hợp với lĩnh vực phụ trách của từng cơ quan, 

trừ trường hợp do Quốc hội quyết định. 

3. Điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội 

diễn ra tại cùng một thời điểm, địa bàn, cơ quan, tổ chức. 

4. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế hằng năm 

của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

 
18 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
19 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 

số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp việc tổ chức hoạt động tiếp công dân của Hội 

đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

6. Xem xét, trả lời kiến nghị của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

7.21 Ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc 

hội và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động khác của Hội đồng Dân tộc, Ủy 

ban của Quốc hội; quy định về thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của 

Quốc hội phù hợp với tính chất đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội; 

chỉ đạo ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

7a.22 Phân công Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc 

hội tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện một số nhiệm vụ 

thường xuyên và nhiệm vụ khác phù hợp với lĩnh vực phụ trách, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội. 

8. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc 

với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thường trực 

Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội về vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

Điều 8. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Tổng Thư 

ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội23 

1. Chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn 

phòng Quốc hội chuẩn bị dự kiến chương trình công tác, chương trình phiên họp 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu xây dựng, triển khai và thực hiện các 

chương trình, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều hòa, phối hợp hoạt 

động của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; tham mưu về quy trình, thủ tục 

 
21 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
22 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
23 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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thực hiện hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. 

2. Chỉ đạo Văn phòng Quốc hội tổ chức phục vụ các phiên họp và các hoạt 

động khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm cơ sở vật chất và các điều 

kiện khác cho hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Văn 

phòng Quốc hội. 

Điều 9. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước  

1. Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

phát biểu ý kiến về các nội dung thuộc chương trình phiên họp.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét lại nội dung của pháp 

lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo đề nghị của Chủ tịch 

nước tại phiên họp gần nhất; phối hợp với Chủ tịch nước trong việc trình Quốc hội 

quyết định tại kỳ họp gần nhất khi Chủ tịch nước không nhất trí với quyết định 

xem xét lại của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm 

việc với Chủ tịch nước về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định.  

Điều 10. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo đến Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ về chương trình kỳ họp, nghị quyết của Quốc hội; chương trình công tác, 

chương trình phiên họp, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thuộc trách nhiệm thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

2.24 Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ với Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội một năm hai lần; báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội.  

3. Thủ tướng Chính phủ được mời tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và phát biểu ý kiến về các vấn đề thuộc chương trình phiên họp. Các 

 
24 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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thành viên khác của Chính phủ được mời tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được phân công 

phụ trách hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

4. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm 

việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Điều 11. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng 

Bầu cử quốc gia 

1. Đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia được mời tham dự phiên họp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khi bàn về dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội 

được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại 

biểu Quốc hội; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số 

lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và những 

vấn đề khác có liên quan. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia trong 

việc thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử người tham gia 

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử; Hội đồng Bầu 

cử quốc gia cử người tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về công tác bầu cử.  

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu 

cử quốc gia sau khi xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

4. Trường hợp cần thiết, khi xem xét, ban hành nghị quyết giải thích quy định của 

Hiến pháp, luật, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn liên quan đến công tác 

bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo văn bản hướng dẫn công tác 

bầu cử theo đề nghị của Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Hội đồng Bầu cử 

quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại 

biểu Quốc hội được bầu trước khi trình Quốc hội. 

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, biên bản tổng kết và hồ sơ, tài 

liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội do Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển giao trước khi 

Hội đồng kết thúc nhiệm vụ. 
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7. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm 

việc với Hội đồng Bầu cử quốc gia về những vấn đề liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Điều 12. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu các tổ chức 

chính trị - xã hội25  

1a.26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các hoạt động phối hợp công tác theo quy định 

của pháp luật và Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. 

1. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu 

các tổ chức chính trị - xã hội27 được mời tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo của 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và Nhân dân để báo cáo Quốc hội. 

3. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chỉ 

đạo gửi dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, dự thảo pháp lệnh, nghị quyết của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức thành viên 

khác có liên quan của Mặt trận. 

 
25 Cụm từ “người đứng đầu các tổ chức thành viên của Mặt trận” được thay thế bằng cụm từ 

“người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội” theo quy định tại điểm i khoản 46 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
26 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
27 Cụm từ “người đứng đầu các tổ chức thành viên của Mặt trận” được thay thế bằng cụm từ 

“người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội” theo quy định tại điểm i khoản 46 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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4. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm 

việc với Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Điều 13. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng Kiểm toán nhà nước  

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tổng Kiểm toán nhà nước được mời tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội và phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về chương trình 

kỳ họp, nghị quyết của Quốc hội; chương trình công tác, chương trình phiên họp, nghị 

quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc trách nhiệm thực hiện của Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. 

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

trong thời gian Quốc hội không họp. 

4. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội làm 

việc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

Điều 14. Quan hệ công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh  

1. Chủ tịch Quốc hội quyết định việc mời Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về vấn đề liên quan.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh hằng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết nhiệm kỳ; 

hội nghị theo chuyên đề; hội nghị khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng 

nhân dân. 

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng 

nhân dân; chỉ đạo tổ chức việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu 

Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 
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4. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh mời đại diện Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân.  

5. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi nghị quyết, đề án, báo cáo, 

biên bản kỳ họp và báo cáo hoạt động 06 tháng, hằng năm của Hội đồng nhân dân 

đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

6. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo phân công làm việc 

với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

 

Chương II 

HÌNH THỨC LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Mục 1 

PHIÊN HỌP ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Điều 15. Tổ chức phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn tại phiên họp, trừ trường hợp quy định tại Điều 27 của Quy chế này. 

2.28 Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Phiên họp thường kỳ; 

b) Phiên họp chuyên đề;  

c) Phiên họp khác.  

3.29 Phiên họp thường kỳ được bắt đầu vào ngày 10 hằng tháng; trường hợp 

ngày 10 của tháng trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày bắt 

đầu phiên họp là ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp bắt đầu phiên họp vào thời 

gian khác do Chủ tịch Quốc hội quyết định. 

Phiên họp chuyên đề, phiên họp khác được tổ chức theo quyết định của Chủ 

 
28 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
29 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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tịch Quốc hội hoặc khi có đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc 

của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời gian 

bắt đầu phiên họp do Chủ tịch Quốc hội quyết định. 

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp công khai. Trường hợp cần thiết, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tổ chức họp kín theo quyết định của Chủ tịch Quốc hội. 

Điều 16. Chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội30 

1. Việc dự kiến chương trình và quyết định triệu tập phiên họp thường kỳ, 

phiên họp chuyên đề thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật Tổ chức Quốc 

hội. Việc dự kiến chương trình và quyết định triệu tập phiên họp khác do Chủ tịch 

Quốc hội quyết định. 

2. Trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của thành 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch 

Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình phiên họp.  

Điều 17. Chuẩn bị nội dung phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung phiên họp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội chỉ đạo chuẩn bị nội dung theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chủ tịch Quốc hội. 

2. 31 Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội32 và cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chuẩn bị nội dung phiên họp 

theo quy định hoặc theo sự phân công. 

 

 
30 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
31 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
32 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 18. Thành phần tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Thành phần tham dự phiên họp bao gồm: 

a) Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm tham dự đầy đủ các 

phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp không tham dự phiên họp thì 

phải được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội. 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc 

hội33 vắng mặt được cử cấp phó tham dự phiên họp. Người dự họp thay được 

trình bày ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo ủy nhiệm; được 

phát biểu ý kiến cá nhân khi Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều 

hành nội dung phiên họp đồng ý nhưng không có quyền biểu quyết; 

b) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình và cơ quan thẩm tra, cơ quan chuẩn 

bị ý kiến có trách nhiệm tham dự phiên họp về nội dung phụ trách; 

c) Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

d) Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tổng Kiểm toán nhà nước được mời tham dự các phiên họp Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; 

đ) Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan được mời tham dự phiên họp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khi bàn về những nội dung có liên quan có trách nhiệm dự 

họp hoặc cử người có thẩm quyền dự họp; trường hợp không dự họp được thì phải 

thông báo bằng văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 

hội34 để báo cáo Chủ tịch Quốc hội;  

 
33 Cụm từ “, Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm e 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
34 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 



 

 CÔNG BÁO/Số 1125 + 1126/Ngày 03-9-2025 21 
 

e) 35 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, đại 

diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội36 được mời tham dự các phiên họp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; 

g) Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại37 Hội đồng Dân tộc, 

Ủy ban của Quốc hội được mời tham dự phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn 

về những nội dung thuộc lĩnh vực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phụ trách. 

2. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội38 phối hợp với 

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội39 40 chủ trì nội 

dung trong dự kiến chương trình phiên họp để dự kiến thành phần tham dự phiên 

họp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định. 

 

 
35 Cụm từ “Phó Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
36 Cụm từ “, đại diện lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy 

định tại điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
37 Cụm từ “Ủy viên Thường trực, Ủy viên Chuyên trách của” được thay thế bằng cụm từ 

“Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại” theo quy định tại điểm g khoản 46 

Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 

năm 2025. 
38 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
39 Cụm từ “, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm h khoản 47 Điều 1 

của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 

tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
40 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 19. Tài liệu phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Tài liệu chính thức của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị theo dự kiến chương trình phiên họp. 

Tài liệu khác (nếu có) do Chủ tịch Quốc hội quyết định theo đề nghị của Tổng Thư 

ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội41.  

Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội42 quyết định những 

tài liệu tham khảo được lưu hành tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2.43 Cơ quan trình, cơ quan thẩm tra dự án, dự thảo, đề án, báo cáo gửi bản 

điện tử và 03 bản giấy các loại tài liệu phiên họp đến Văn phòng Quốc hội để gửi 

đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp tài liệu phiên họp thuộc 

bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 

và yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3.44 Thời gian gửi tài liệu được quy định như sau:  

a) Đối với phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề, cơ quan trình gửi tài 

liệu đến cơ quan chủ trì thẩm tra chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên 

họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; gửi tài liệu đến thành viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội theo thời hạn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này 

và pháp luật có quy định khác; 

 
41 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
42 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
43 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
44 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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b) Đối với phiên họp khác, cơ quan trình gửi tài liệu đến cơ quan chủ trì thẩm 

tra chậm nhất là 05 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp; gửi tài liệu đến thành viên 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 02 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp, 

trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này; 

c) Thời gian gửi tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và công tác nhân sự do Chủ tịch Quốc hội quyết định; thời gian gửi 

tài liệu về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng 

quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc 

hội theo quy định tại khoản 1 Điều 83 của Quy chế này. 

4. Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, hồ sơ, tài liệu của nội dung đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình 

phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề phải được gửi đến Tổng Thư ký Quốc 

hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội45 để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, 

quyết định. 

Điều 20. Chủ tọa phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

1. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Khai mạc, bế mạc phiên họp; 

b) Xác định tính hợp lệ của phiên họp trên cơ sở thành phần tham dự phiên 

họp, nội dung tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Nêu nội dung đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận; 

d) Mời thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu theo thứ tự đăng ký 

hoặc mời đại biểu tham dự phiên họp phát biểu ý kiến; 

đ) Quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian thảo luận về nội dung của phiên họp; 

e) Kết luận về nội dung thảo luận tại phiên họp;  

g) Nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết; 

h) Điều hành việc biểu quyết; 

i) Bảo đảm thực hiện chương trình phiên họp, ký biên bản phiên họp. 
 

45 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2. Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp và thực hiện các 

nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này theo sự phân công của Chủ 

tịch Quốc hội.  

Điều 21. Báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Thành viên Chính phủ theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp báo 

cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án, dự thảo, đề án, báo cáo.  

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trình, cơ quan 

thẩm tra, cơ quan chuẩn bị ý kiến về dự án, dự thảo, đề án, báo cáo trực tiếp báo cáo 

tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội hoặc 

Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp. Trường hợp đặc biệt, được 

sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy 

quyền, ủy nhiệm cho cấp phó báo cáo thay.  

2.46 Tờ trình, báo cáo về dự án, dự thảo, đề án, báo cáo được trình bày tại phiên 

họp trong thời gian không quá 10 phút, trừ trường hợp theo quyết định của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội được ghi trong chương trình phiên họp. Căn cứ nội dung, tình 

hình thực tế, Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung 

phiên họp quyết định điều chỉnh thời gian trình bày hoặc yêu cầu báo cáo, giải 

trình thêm. 

Điều 22. Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp xác định mục đích, yêu cầu, nội dung thảo luận; mời thành viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phát biểu; mời đại biểu tham dự phiên họp phát biểu ý kiến 

khi cần thiết.  

2. Đối với dự án, dự thảo, đề án, báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

cho ý kiến trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo 

luận, cho ý kiến về quan điểm, chủ trương, chính sách lớn hoặc vấn đề còn nhiều ý 

kiến khác nhau, tiến độ, điều kiện trình Quốc hội. 

 
46 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Đối với dự án, dự thảo, đề án, báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 

định theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận toàn diện 

các vấn đề trước khi quyết định. 

Điều 23. Cho ý kiến về nội dung trình Quốc hội, nội dung khác thuộc 

thẩm quyền tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội47 

1. Trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung trình Quốc hội, nội dung khác thuộc 

thẩm quyền tại phiên họp theo trình tự sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án, dự thảo, đề án, báo cáo, đề nghị, kiến 

nghị trình bày tờ trình, báo cáo;  

b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra hoặc 

báo cáo ý kiến (nếu có); Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến (nếu có);  

c) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến; 

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án, dự thảo, đề án, báo cáo, đề nghị, kiến 

nghị phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp kết luận.   

2. Việc ban hành văn bản kết luận về nội dung phiên họp thực hiện theo quy 

định tại Điều 26 của Quy chế này. 

Điều 24. Xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên họp 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội48 

1. Trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại phiên 

họp theo trình tự sau đây: 

 
47 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
48 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án, dự thảo, đề án, báo cáo, đề nghị, kiến 

nghị trình bày tờ trình, báo cáo;  

b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra hoặc 

báo cáo ý kiến (nếu có); Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến (nếu có); 

c) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến; 

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án, dự thảo, đề án, báo cáo, đề nghị, kiến 

nghị phát biểu ý kiến giải trình, tiếp thu (nếu có); 

e) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp kết luận và nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết; 

g) Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết;  

h) Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thông qua hoặc quyết định 

chưa biểu quyết mà cần tiếp tục xem xét, quyết định tại phiên họp sau thì Chủ tịch 

Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp kết luận. 

2. Trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung đã được cho ý kiến tại phiên 

họp trước theo trình tự sau đây: 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, giải trình, tiếp 

thu, chỉnh lý báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý; 

b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về nội 

dung cơ quan quy định tại điểm a khoản này giải trình, tiếp thu, chỉnh lý (nếu có); 

c) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến; 

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu, giải trình, tiếp 

thu, chỉnh lý phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp kết luận và nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết; 

g) Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.  

3. Trường hợp cần thiết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Chủ tịch Quốc hội quyết định việc ban hành kết luận đối với nội dung đã được Ủy 
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ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua. Việc ban hành văn bản kết luận 

thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Quy chế này. 

Điều 25. Biểu quyết tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng một trong các hình thức 

biểu quyết sau đây: 

a) Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín; 

b) Biểu quyết bằng giơ tay; 

c) Biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử. 

2. Việc biểu quyết bằng bỏ phiếu kín được thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp nêu vấn đề biểu quyết;  

b) Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội49 đề xuất danh 

sách Ban kiểm phiếu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; 

trường hợp bỏ phiếu về công tác nhân sự thì danh sách Ban kiểm phiếu do Thường 

trực Ủy ban Công tác đại biểu50 đề xuất;  

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách 

Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay; 

d) Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và phổ biến thể lệ bỏ phiếu; 

đ) Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp bỏ phiếu; 

e) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về kết quả kiểm phiếu.  

3. Việc biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng hệ thống biểu quyết điện tử được thực 

hiện theo trình tự sau đây: 

a) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp nêu vấn đề biểu quyết;  

 
49 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
50 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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b) Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp biểu quyết; có 

quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết; 

c) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên 

họp thông báo kết quả biểu quyết. 

4. Trường hợp cần biểu quyết lại một vấn đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội thông qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, quyết định.  

Điều 26. Văn bản kết luận về nội dung phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội51 

1. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn 

phòng Quốc hội có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo văn bản kết luận về nội dung 

phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cùng hồ sơ 

tài liệu nội dung phiên họp. 

2. Sau khi kết thúc từng nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 

cho ý kiến tại phiên họp, căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó 

Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp, Thường trực Hội đồng Dân tộc, 

Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội hoàn thiện và gửi dự thảo 

văn bản kết luận về nội dung phiên họp thuộc lĩnh vực phụ trách để xin ý kiến Chủ 

tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ 

tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định; trường hợp nếu thấy cần 

thiết, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp chỉ đạo báo cáo Chủ 

tịch Quốc hội trước khi phát hành.Văn phòng Quốc hội ban hành văn bản thông 

báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3. Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nội dung được xem xét, cho ý 

kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản kết luận về nội dung 

phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan để nghiên cứu tiếp thu, tổ chức thực hiện.  

 

Mục 2 

XEM XÉT, CHO Ý KIẾN, QUYẾT ĐỊNH BẰNG VĂN BẢN  

 

Điều 27. Các trường hợp xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến bằng văn bản trong trường 

hợp sau đây: 
 

51 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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a) Văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, trừ trường hợp quy định tại Điều 53 của Quy chế này;  

b)52 (được bãi bỏ) 

c) Chương trình phiên họp, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

d)53 (được bãi bỏ) 

đ) Xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;  

e) Hướng dẫn nội dung cụ thể trong hoạt động của Hội đồng nhân dân;  

g) Trường hợp cần thiết khác do Chủ tịch Quốc hội quyết định. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bằng văn bản trong trường 

hợp sau đây: 

a) Quyết định việc thành lập, giải thể, quy định tổ chức và hoạt động của Tổ 

chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm đại biểu Quốc 

hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, các nhóm đại biểu Quốc hội khác;  

b) Xem xét, phê chuẩn và quyết định các vấn đề về nhân sự của Đoàn đại 

biểu Quốc hội;  

c) Xem xét, phê chuẩn và quyết định các vấn đề về nhân sự Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

d) Ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai nghị quyết của Quốc hội; 

đ)54 (được bãi bỏ) 

e) Trường hợp cần thiết khác do Chủ tịch Quốc hội quyết định. 

 

 
52 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
53 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
54 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 



 

30 CÔNG BÁO/Số 1125 + 1126/Ngày 03-9-2025 
 

3. Chủ tịch Quốc hội có thể tự mình hoặc theo đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc 

hội phụ trách, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội55, cơ quan 

chủ trì nội dung, quyết định việc trình ra phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

xem xét, cho ý kiến, quyết định nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 28. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, 

quyết định bằng văn bản 

1. Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Hồ sơ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi xin ý kiến Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; 

b) Văn bản báo cáo của cơ quan được phân công chủ trì nghiên cứu, chuẩn bị ý 

kiến trả lời, trong đó nêu rõ quan điểm, đề xuất về những vấn đề Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội cần cho ý kiến;   

c)56 Dự thảo văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về nội dung xin ý kiến; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2.57 (được bãi bỏ) 

3. Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Văn bản báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

b) Dự thảo chương trình phiên họp, kế hoạch hoạt động; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

 
55 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
56 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
57 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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4.58 (được bãi bỏ) 

5. Đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu59; 

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

6. Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu60;  

b) Dự thảo văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

c) Văn bản đề nghị của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu có); 

d) Văn bản tham gia ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực 

Ủy ban có liên quan của Quốc hội; 

đ) Tài liệu khác (nếu có).  

7. Đối với trường hợp quy định tại điểm a61 khoản 2 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

 
58 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
59 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
60 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
61 Cụm từ “và điểm đ” được bỏ theo quy định tại điểm i khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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c) Phiếu biểu quyết; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

8. Đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 27 của Quy 

chế này, hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản báo cáo của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu62;  

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Bản chụp tờ trình, tài liệu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền gửi 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

9. Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 của Quy chế này, hồ 

sơ bao gồm: 

a) Văn bản báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

b) Dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch; 

c) Phiếu biểu quyết; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

10. Đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 27 

của Quy chế này, hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều này và dự thảo nghị quyết, phiếu biểu quyết (nếu có). 

Điều 29. Trình tự, thủ tục Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, 

quyết định bằng văn bản 

1. Cơ quan chủ trì nội dung tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo văn bản 

hoặc dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, quyết định, các tài liệu có liên 

quan và dự thảo phiếu biểu quyết (nếu có); báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội phụ 

trách xem xét, quyết định để gửi hồ sơ, tài liệu đến thành viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

 
62 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, thể 

hiện rõ quan điểm của mình bằng văn bản hoặc phiếu biểu quyết và gửi lại cơ quan 

chủ trì nội dung chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài 

liệu, trừ trường hợp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách có yêu 

cầu khác về thời gian. Đối với nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau thì 

có thể xin ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều lần.  

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn xin ý kiến, trừ 

trường hợp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách có yêu cầu khác về 

thời gian, cơ quan chủ trì nội dung có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, 

giải trình ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc tổng hợp kết quả 

phiếu biểu quyết, báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách xem xét, quyết định 

trình Chủ tịch Quốc hội.  

4. Hồ sơ trình Chủ tịch Quốc hội bao gồm:  

a) Văn bản trình Chủ tịch Quốc hội; 

b) Các dự thảo văn bản gửi xin ý kiến theo quy định tại khoản 1 Điều này sau 

khi đã được tiếp thu, hoàn chỉnh; 

c) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội hoặc tổng hợp kết quả phiếu biểu quyết; ý kiến của Phó Chủ tịch 

Quốc hội phụ trách; 

d) Văn bản tham gia ý kiến của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5.63 Căn cứ nội dung, tính chất của văn bản, Chủ tịch Quốc hội ký hoặc ủy 

quyền cho Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký văn 

bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu 

quyết thông qua. 

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến, kết luận về nội dung được 

xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản, Văn phòng Quốc hội ban hành văn 

bản thông báo ý kiến, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

 

 
63 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Mục 3 

HỘI NGHỊ, CUỘC HỌP DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỔ CHỨC 

 

Điều 30. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách 

1.64 Căn cứ chương trình lập pháp hằng năm, dự kiến chương trình kỳ họp 

Quốc hội, chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký 

Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng 

Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.  

2. Kế hoạch tổ chức Hội nghị được gửi đến Thường trực Hội đồng Dân tộc, 

Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội65, Đoàn đại biểu Quốc hội 

và cơ quan, tổ chức có liên quan chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến tổ chức 

Hội nghị và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội.  

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị 

chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị. 

 4. Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: 

 a) Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham dự Hội 

nghị; trường hợp vắng mặt phải nêu rõ lý do và thông báo đến Văn phòng Quốc 

hội66 để báo cáo Chủ tịch Quốc hội quyết định;  

b) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình, cơ quan thẩm tra dự án, dự thảo, 

đề án, báo cáo;  

 
64 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
65 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
66 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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c) Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có quyền đăng ký tham dự 

Hội nghị, gửi văn bản đăng ký tham dự đến Văn phòng Quốc hội67 chậm nhất là 05 

ngày trước ngày khai mạc Hội nghị để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem 

xét, quyết định;  

d) Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan 

có thể được mời tham dự Hội nghị trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ trì nội dung, Văn 

phòng Quốc hội68 hoặc yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

5. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa Hội nghị. Tùy theo tính chất, nội dung của dự 

án luật, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo, Chủ tịch Quốc hội có thể phân công 

Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung của Hội nghị.  

6.69 Tài liệu Hội nghị được gửi đến đại biểu tham dự chậm nhất là 03 ngày làm 

việc trước ngày khai mạc Hội nghị, bao gồm:  

a) Đối với dự án luật, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo chưa được Quốc hội 

cho ý kiến thì hồ sơ bao gồm: hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo 

dự kiến trình Quốc hội; báo cáo của cơ quan trình về một số vấn đề lớn của dự án 

luật, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo dự kiến trình Quốc hội; báo cáo ý kiến của 

Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra; tài liệu khác (nếu có); 

b) Đối với dự án luật, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo đã được Quốc hội cho 

ý kiến tại kỳ họp trước thì hồ sơ bao gồm: dự thảo luật, nghị quyết, đề án, báo cáo 

đã được chỉnh lý; báo cáo của cơ quan trình về một số vấn đề lớn, còn có ý kiến 

khác nhau của dự thảo, đề án, báo cáo; dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh 

lý; báo cáo ý kiến của Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra đối với nội dung cơ 

quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại 

biểu Quốc hội; tài liệu khác (nếu có).  

 
67 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
68 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
69 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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7.70 Cơ quan trình có trách nhiệm báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề đại 

biểu phát biểu tại Hội nghị; nghiên cứu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị để tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết, đề án, báo cáo. 

Điều 31. Cuộc họp, hội nghị khác  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức cuộc họp, hội nghị khác 

theo đề nghị của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,71 Thường trực Hội đồng 

Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội72 để triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.  

2. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội theo phân công chủ trì cuộc họp, hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội với cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

3.73 Căn cứ ý kiến kết luận của người chủ trì cuộc họp, hội nghị, Thường trực 

Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chủ 

trì nội dung có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo văn bản kết luận của cuộc họp, hội 

nghị về từng nội dung, xin ý kiến người chủ trì; trường hợp cần thiết, Phó Chủ 

tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc họp, hội nghị chỉ 

đạo báo cáo Chủ tịch Quốc hội trước khi phát hành.  

4.74 Văn phòng Quốc hội ban hành văn bản thông báo kết luận cuộc họp, hội 

nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 
70 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 14 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
71 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
72 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
73 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
74 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Mục 4 

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Điều 32. Hình thức tổ chức Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Đoàn công tác trong nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh 

đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Đoàn công tác nước ngoài của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các hoạt 

động đối ngoại. 

Điều 33. Thành lập, tổ chức và báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn công 

tác trong nước  

1. Căn cứ chương trình công tác năm, quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

chương trình công tác tháng, tuần của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội hoặc 

các công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Đoàn công tác, phân công 

Trưởng đoàn và các thành viên khác của Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung liên quan. 

2. Trưởng đoàn công tác có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương 

trình, nội dung làm việc của Đoàn công tác để trình Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó 

Chủ tịch Quốc hội phụ trách xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

3. Sau khi kết thúc hoạt động, Đoàn công tác ban hành kết luận hoặc báo cáo 

kết quả hoạt động. 

Điều 34. Thành lập, tổ chức và báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn công 

tác nước ngoài 

Việc thành lập, tổ chức và báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn công tác nước 

ngoài thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội do Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành. 

 

Mục 5 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, 

ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHI THỰC HIỆN  

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Điều 35. Giao ban định kỳ của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội  
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1. Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội tổ chức giao ban định kỳ 

hằng tháng hoặc khi có yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội quyết 

định nội dung cần trao đổi, thảo luận tại cuộc giao ban.  

2. Văn phòng Quốc hội75 xây dựng báo cáo tổng hợp hoạt động, công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội76. Trường hợp cần 

thiết, được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, đại diện cơ quan có liên quan được 

mời dự họp.  

3. Văn phòng Quốc hội77 chuẩn bị dự thảo văn bản kết luận, xin ý kiến các Phó 

Chủ tịch Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định. Chậm nhất là 02 

ngày làm việc sau khi kết thúc giao ban, văn bản kết luận được gửi đến cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện. 

Điều 36. Giao ban định kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội 

đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội78  

1. Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội theo phân công chủ trì giao 

ban định kỳ hằng tháng, hằng quý với Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn 

phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội. 

2. Căn cứ báo cáo kết quả công tác hằng tháng, hằng quý của Văn phòng Quốc 

hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội xây dựng báo 

cáo tổng hợp hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. 

 
75 Cụm từ “Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc 

hội” theo quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
76 Cụm từ “và dự họp” được bỏ theo quy định tại điểm k khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
77 Cụm từ “Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc 

hội” theo quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
78 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 



 

 CÔNG BÁO/Số 1125 + 1126/Ngày 03-9-2025 39 
 

3. Văn phòng Quốc hội chuẩn bị dự thảo văn bản kết luận, báo cáo người chủ 

trì xem xét, quyết định. Chậm nhất là 02 ngày làm việc sau khi kết thúc giao ban, 

văn bản kết luận được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai 

thực hiện. 

Điều 37. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với79 Thường 

trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn 

phòng Quốc hội80 

1. Trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của cơ quan có liên quan, Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với81 Thường trực Hội đồng Dân tộc, 

Thường trực Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội82.  

2. Cơ quan được phân công chủ trì nội dung có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu làm 

việc. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp 

phục vụ tài liệu và bảo đảm điều kiện làm việc.  

3. Cơ quan chủ trì nội dung có trách nhiệm83 chuẩn bị dự thảo văn bản kết luận 

và báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định, trừ 

trường hợp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội có yêu cầu khác. Chậm nhất 

 
79 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
80 Cụm từ “, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại 

điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
81 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
82 Cụm từ “, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại 

điểm e khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
83 Cụm từ “phối hợp với Văn phòng Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm l khoản 47 

Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 

năm 2025. 
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là 03 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc làm việc, văn bản kết luận được gửi đến 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện. 

Điều 38. Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo 

Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân  

1. Trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của cơ quan có liên quan, Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Chậm nhất là 07 ngày trước khi tổ chức làm việc, Bộ, ngành, địa phương, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo đến Văn phòng Quốc hội để trình Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ 

tịch Quốc hội và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,84 Thường trực Hội đồng 

Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội85 và cơ quan có 

liên quan tham mưu, phục vụ nội dung làm việc, báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội. 

3. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức; phối hợp 

với các cơ quan có liên quan phục vụ tài liệu và bảo đảm điều kiện làm việc.  

4. Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị dự 

thảo văn bản kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, trừ trường 

hợp Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội có yêu cầu khác. Dự thảo văn bản 

kết luận phải được gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trước khi báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội xem xét, 

quyết định. Chậm nhất là 07 ngày sau khi kết thúc cuộc làm việc, văn bản kết luận 

được gửi đến Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển 

khai thực hiện. 

Điều 39. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Bộ, 

ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân  

 
84 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
85 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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1. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo Bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

hoặc ủy nhiệm của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.  

2. Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức; phối hợp với các cơ quan 

có liên quan phục vụ tài liệu và bảo đảm điều kiện làm việc.  

3. Chậm nhất là 07 ngày sau khi kết thúc cuộc làm việc, báo cáo kết quả làm 

việc phải được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ, ngành, địa phương, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 40. Tiếp khách trong nước, quốc tế 

1. Chủ tịch Quốc hội trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp khách trong nước của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phân công tiếp 

khách chỉ đạo việc chuẩn bị và trực tiếp tiếp khách; trong trường hợp cần thiết, báo 

cáo xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội trước khi tiếp khách, yêu cầu Văn phòng Quốc 

hội tổng hợp kiến nghị, đề xuất (nếu có) để báo cáo Chủ tịch Quốc hội hoặc Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội. 

86 Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Văn 

phòng Quốc hội87 có trách nhiệm chuẩn bị thông tin, tài liệu liên quan và cử đại 

diện dự tiếp khách khi được yêu cầu. 

Văn phòng Quốc hội tham mưu, phục vụ việc tiếp khách; ban hành quy định 

về công tác phục vụ đón, tiếp khách trong nước.  

2. Hoạt động đón, tiếp khách quốc tế được thực hiện theo quy định tại Quy chế 

hoạt động đối ngoại của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và 

quy định của pháp luật về nghi lễ đối ngoại. 

 

 
86 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
87 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Chương III 

QUY TRÌNH, TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC  

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Mục 1 

TRONG LĨNH VỰC LẬP PHÁP 

Tiểu mục 1 

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

ĐỊNH HƯỚNG LẬP PHÁP NHIỆM KỲ CỦA QUỐC HỘI,  

CHƯƠNG TRÌNH LẬP PHÁP HẰNG NĂM CỦA QUỐC HỘI88 

 

Điều 40a. Xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội89  

1. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là đầu mối giúp Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội tổng hợp, xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội. 

2. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp gửi văn bản đề nghị các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật thực hiện việc nghiên cứu, rà soát và chuẩn bị đề xuất nhiệm vụ 

lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị đề xuất nhiệm vụ lập pháp theo quy 

định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và gửi 

đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc Kỳ 

họp đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội.  

3. Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 23 của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, 

xây dựng dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội trước khi gửi xin ý kiến Chính phủ, các cơ quan có liên quan. 

4. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, 
 

88 Tên Tiểu mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
89 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Chính phủ, các cơ quan, 

hoàn thiện dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết 

thúc Kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội để trình cơ quan có thẩm quyền của Đảng 

phê duyệt. 

5. Hồ sơ dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về dự thảo Định 

hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội; 

b) Dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội và dự thảo Tờ trình 

để trình cơ quan có thẩm quyền của Đảng phê duyệt; 

c) Bản tổng hợp đề xuất nhiệm vụ lập pháp; 

d) Bản tổng hợp và giải trình ý kiến về dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ 

của Quốc hội; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

6. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Định hướng lập pháp 

nhiệm kỳ của Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này. 

Điều 41. Xem xét, thông qua chương trình lập pháp hằng năm, điều chỉnh 

Chương trình lập pháp hằng năm của Quốc hội90 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chương trình lập pháp hằng 

năm, điều chỉnh chương trình lập pháp hằng năm theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và theo trình tự quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

2. Trường hợp trong dự kiến Chương trình lập pháp hằng năm có dự án luật , 

nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình hoặc có dự án luật, pháp lệnh, 

nghị quyết do đại biểu Quốc hội trình và đại biểu Quốc hội đề nghị Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan tổ chức việc soạn thảo thì Thường trực 

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công 

cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết để Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xem xét, quyết định và nêu rõ trong Chương trình lập pháp hằng năm. 

 
90 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 42.91 (được bãi bỏ) 

Điều 43. Triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc 

hội, Chương trình lập pháp hằng năm của Quốc hội92 

1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc 

hội được cơ quan có thẩm quyền của Đảng phê duyệt, Thường trực Ủy ban Pháp 

luật và Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực 

Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan có liên quan xây dựng, 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập 

pháp nhiệm kỳ của Quốc hội.  

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ lập pháp 

trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật 

và Tư pháp tổng hợp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh kế 

hoạch thực hiện. 

2. Căn cứ tình hình thực tế, trường hợp cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

phối hợp với Chính phủ, cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị triển khai thực hiện 

Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, Chương trình lập pháp hằng năm của 

Quốc hội. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, 

tổ chức có liên quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung hội nghị. 

Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện bảo đảm tổ chức hội nghị.  

3. Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm đầu mối giúp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội theo dõi, tổng hợp, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện 

Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, Chương trình lập pháp hằng năm 

của Quốc hội.  

4. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn 

đốc cơ quan trình và định kỳ hằng tháng gửi báo cáo về việc chuẩn bị dự án luật, 

 
91 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
92 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trong Chương trình lập pháp, định kỳ gửi báo cáo 

theo yêu cầu tại kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các 

nhiệm vụ lập pháp trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội đến 

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

 

Tiểu mục 2 

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

TRƯỚC KHI TRÌNH QUỐC HỘI  

 

Điều 44. Cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội 

1. Tài liệu và thời gian gửi tài liệu dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của 

Quy chế này. 

2. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách 

làm việc với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ 

quan, tổ chức có liên quan về công tác chuẩn bị dự án luật, dự thảo nghị quyết 

trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị 

quyết của Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật93. 

4. Nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật, dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội cần khẳng định rõ dự án luật, dự thảo nghị quyết đã đủ 

điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Quốc hội. 

Điều 45. Xem xét, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo 

luật, nghị quyết của Quốc hội theo ý kiến của đại biểu Quốc hội94 
 

93 Cụm từ “Điều 71 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” được thay thế bằng 

cụm từ “Điều 38 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” theo quy định tại điểm h 

khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
94 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình 

và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết tại một hoặc nhiều phiên họp. 

Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và 

chỉnh lý dự thảo tại phiên họp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Báo cáo của cơ quan trình về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo 

luật, nghị quyết của Quốc hội; 

b) Dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý và dự thảo luật, nghị quyết 

của Quốc hội đã được tiếp thu, chỉnh lý; 

c) Báo cáo ý kiến của Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra đối với nội dung 

cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo; 

d) Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải 

trình và chỉnh lý dự thảo luật, nghị quyết của Quốc hội cần khẳng định rõ dự thảo 

luật, nghị quyết đã đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét 

thông qua. 

 

Tiểu mục 3 

XEM XÉT, THÔNG QUA DỰ ÁN PHÁP LỆNH, 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Điều 46. Xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội 

1. Tài liệu và thời gian gửi tài liệu dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Quy 

chế này. 

2. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách 

làm việc với Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ 

quan, tổ chức có liên quan về công tác chuẩn bị dự án pháp lệnh, dự thảo nghị 

quyết trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, 

dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định tại 

Điều 42 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật95. 

4. Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan có liên quan 

hoàn thiện văn bản pháp lệnh, nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 

để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định tại Điều 50 của Quy chế này. 

Điều 47. Xem xét lại pháp lệnh đã được thông qua theo đề nghị của Chủ 

tịch nước96 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan trình dự án pháp lệnh chủ trì, 

phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu về 

đề nghị của Chủ tịch nước để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   

2. Tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xem xét lại pháp lệnh bao gồm: 

a) Văn bản của Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại 

pháp lệnh; 

b) Hồ sơ dự án pháp lệnh; 

c) Báo cáo của cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án pháp lệnh; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh được thực hiện 

như sau: 

a) Chủ tịch nước trình bày về đề nghị xem xét lại pháp lệnh; 

b) Cơ quan trình dự án pháp lệnh trình bày báo cáo;  

c) Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo; 

d) Cơ quan, tổ chức có liên quan phát biểu ý kiến;  

đ) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến (nếu có); 

 
95 Cụm từ “Điều 77 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” được thay thế bằng 

cụm từ “Điều 42 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” theo quy định tại điểm h 

khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
96 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 22 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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e) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

g) Chủ tịch Quốc hội kết luận và nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

biểu quyết; 

h) Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.  

 

Tiểu mục 4 

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

THEO THẨM QUYỀN 

 

Điều 48.97 (được bãi bỏ) 

Điều 49. Xem xét, quyết định hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết do Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng hồ sơ dự án luật, dự thảo nghị quyết, 

báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nội dung, hồ sơ dự án 

luật, dự thảo nghị quyết tại một hoặc nhiều phiên họp. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định hồ sơ dự án luật, 

dự thảo nghị quyết thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 50. Hoàn thiện văn bản sau khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội thông qua 

1. Đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật đã được 

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thường trực cơ quan chủ trì 

thẩm tra chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp98, cơ quan 

chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn chỉnh kỹ thuật văn bản, 

xin ý kiến theo quy định tại điểm c khoản này, báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội phụ 

trách lĩnh vực xem xét, quyết định để trình Chủ tịch Quốc hội ký văn bản.  

 
97 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
98 Cụm từ “Ủy ban Pháp luật” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Pháp luật và Tư pháp” 

theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Hồ sơ trình Chủ tịch Quốc hội bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực cơ quan chủ trì thẩm tra; 

b) Văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được hoàn chỉnh, có chữ ký tắt của 

người đứng đầu cơ quan chủ trì thẩm tra tại trang cuối văn bản; 

c)99 Phiếu ghi ý kiến của các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực có liên 

quan, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo, người đứng đầu cơ quan chủ trì 

thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội; đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình 

thì phải có phiếu ghi ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đối với luật, pháp lệnh thì 

phải có phiếu ghi ý kiến của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 

2. Đối với nghị quyết khác đã được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

giao cơ quan chủ trì nội dung phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn 

chỉnh kỹ thuật văn bản100, báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực xem 

xét, quyết định để trình Chủ tịch Quốc hội ký văn bản. Hồ sơ trình Chủ tịch Quốc hội 

bao gồm: 

a) Văn bản trình của cơ quan chủ trì nội dung; 

b) Ý kiến phê duyệt của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực;  

c) Văn bản nghị quyết đã được hoàn chỉnh, có chữ ký tắt của người đứng đầu 

cơ quan chủ trì nội dung tại trang cuối văn bản. 

Điều 51. Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội101 

 
99 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
100 Cụm từ “hoàn chỉnh văn bản” được thay thế bằng cụm từ “rà soát, hoàn chỉnh kỹ thuật 

văn bản” theo quy định tại điểm l khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
101 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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1. Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết được thực hiện trong các 

trường hợp, theo các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.   

2. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội quy định tại 

khoản 3 Điều 60 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc khi xét thấy 

cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc giải thích Hiến 

pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc giải thích 

Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy 

chế này.  

Nội dung kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quyết định giải 

thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết phải nêu rõ lý do, yêu cầu giải thích; 

phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia 

thẩm tra dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh. 

4. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết giải thích 

Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết đến cơ quan chủ trì thẩm tra để tiến hành 

thẩm tra. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp, hồ sơ dự thảo nghị 

quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết và báo cáo thẩm tra phải 

được gửi đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

5. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình về dự thảo nghị quyết; 

b) Dự thảo nghị quyết; 

c) Báo cáo thẩm định đối với dự thảo do Chính phủ trình; ý kiến của Chính 

phủ đối với dự thảo không do Chính phủ trình; 

d) Bản chụp ý kiến góp ý; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý;  

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

6. Cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra tiến hành thẩm tra để 

báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

7. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo nghị 

quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết được thực hiện theo quy 

định tại Điều 24 của Quy chế này. 
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8. Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thông qua hoặc quyết định 

chưa biểu quyết mà cần tiếp tục xem xét, quyết định tại phiên họp sau thì Chủ tịch 

Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp kết luận. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trì, phối hợp với Thường trực cơ quan chủ trì 

thẩm tra, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 

dự thảo nghị quyết giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết để trình Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp sau theo trình tự quy 

định tại khoản 2 Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 52.102 (được bãi bỏ) 

Điều 53. Cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định về vấn đề cần 

thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng 

chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh103  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 

Quốc hội chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra về việc ban hành nghị định. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nghị định, trong đó nêu rõ sự cần 

thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản; các chính sách 

cơ bản và nội dung chính của dự thảo; những vấn đề cần xin ý kiến và những vấn 

đề còn có ý kiến khác nhau; 

b) Dự thảo nghị định và các tài liệu khác trong hồ sơ dự thảo nghị định theo 

quy định của pháp luật; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, quyết định việc cho 

phép ban hành nghị định thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

4. Nội dung cho ý kiến tập trung vào sự cần thiết ban hành; nội dung chính của 

dự thảo văn bản; phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản; những vấn đề Chính 

 
102 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
103 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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phủ xin ý kiến hoặc còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề khác mà Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quan tâm. 

Điều 53a. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành hoặc liên tịch ban hành104 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên thực hiện tự kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành theo căn cứ quy 

định tại khoản 2 Điều 63 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội giúp Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành hoặc liên tịch ban hành thuộc chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách của mỗi cơ quan; trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu 

trái pháp luật thì tham mưu phương án xử lý, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Việc xem xét, xử lý văn bản trái pháp luật qua kiểm tra được thực hiện theo 

quy định tại Điều 55 của Quy chế này. 

Điều 53b. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật105 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. 

2. Việc xem xét, quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

được thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì, phối hợp với 

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban khác của Quốc hội nghiên cứu, 

báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến về đề xuất của Chính phủ. 

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc 

hội, Văn phòng Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, thực hiện 

rà soát, hệ thống hóa văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy 

định tại khoản 6 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường 

 
104 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
105 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống 

hóa, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Điều 53c. Công bố pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

luật, nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tiếp tục có 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần106 

1. Trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết của Quốc 

hội được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường 

trực Ủy ban của Quốc hội được phân công chủ trì thẩm tra, có trách nhiệm tổ chức 

rà soát, xây dựng dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để công bố 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, quy định 

biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội tiếp 

tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

theo quy định tại Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết để công bố pháp 

lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, quy định biện 

pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 

3. Nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này được gửi đến các cơ quan có liên quan để đăng tải trên công báo 

điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trước thời điểm luật, nghị quyết của 

Quốc hội có hiệu lực thi hành. 

Điều 53d. Hỗ trợ đại biểu Quốc hội trong xây dựng luật, nghị quyết của 

Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đại biểu 

Quốc hội trình107 

1. Khi nhận được đề nghị của đại biểu Quốc hội về việc hỗ trợ xây dựng dự án 

luật, pháp lệnh, nghị quyết do đại biểu Quốc hội trình, trên cơ sở chức năng, nhiệm 

 
106 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
107 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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vụ, lĩnh vực phụ trách của các cơ quan và tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội phân công Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 

Quốc hội hỗ trợ đại biểu Quốc hội xây dựng tờ trình đề xuất xây dựng luật, pháp 

lệnh, nghị quyết; phân công cơ quan tổ chức việc soạn thảo, hỗ trợ tổ chức việc 

soạn thảo, xây dựng chính sách, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, thông qua luật, pháp lệnh, nghị quyết. 

2. Văn phòng Quốc hội bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật để 

đại biểu Quốc hội thực hiện quyền đề xuất, xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết. 

 

Mục 2 

TRONG LĨNH VỰC GIÁM SÁT 

 

Điều 54. Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát và thực hiện trình tự, 

thủ tục theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan108.  

Điều 55. Xem xét pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 

dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội 

1. Khi phát hiện hoặc nhận được đề nghị, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân về việc xem xét pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có dấu 

hiệu trái với luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công 

Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra; đối với 

đề nghị, kiến nghị xem xét pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

có dấu hiệu trái với Hiến pháp thì Ủy ban Pháp luật và Tư pháp109 của Quốc hội chủ 

 
108 Cụm từ “, Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” 

theo quy định tại điểm m khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
109 Cụm từ “Ủy ban Pháp luật” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Pháp luật và Tư pháp” 

theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra theo 

phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét pháp lệnh, nghị quyết có dấu 

hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thực hiện theo quy định của 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan110. 

3. Trường hợp xác định pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ111 pháp lệnh, nghị quyết; giao cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đã trình pháp lệnh, nghị quyết nghiên cứu, đề xuất sửa đổi 

pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 

hội. Việc sửa đổi pháp lệnh, nghị quyết được thực hiện theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Điều 56. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối 

với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn  

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu112 dự kiến danh sách những người 

được lấy phiếu tín nhiệm, phối hợp với cơ quan có liên quan chuẩn bị hồ sơ trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối 

với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

 
110 Cụm từ “tại Điều 24 của Quy chế này” được thay thế bằng cụm từ “của Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” 

theo quy định tại điểm n khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
111 Cụm từ “một phần hoặc toàn bộ” được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 47 

Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu 

lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
112 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu113; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm;  

d) Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm;  

đ) Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, 

kiến nghị của cử tri và Nhân dân114 liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm;  

e) Mẫu phiếu đối với từng chức danh hoặc từng nhóm chức danh;  

g) Tài liệu khác (nếu có).  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc trình Quốc hội lấy phiếu 

tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thực hiện 

theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.  

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu115 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ, tài liệu 

để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của Quốc hội về việc lấy phiếu tín 

nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Điều 57. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối 

với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu116 phối hợp với cơ quan có liên quan 

 
113 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
114 Cụm từ “và Nhân dân” được bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 47 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
115 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
116 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội về việc bỏ phiếu 

tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy 

định của Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc 

hội bầu hoặc phê chuẩn.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu117;  

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về người được đưa ra bỏ 

phiếu tín nhiệm; 

c) Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cơ quan có liên quan, đại biểu Quốc 

hội đối với người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm;  

d) Văn bản thông báo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về người được đưa ra 

bỏ phiếu tín nhiệm (nếu có); 

đ) Mẫu phiếu đối với người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc 

hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 

thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.  

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu118 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để 

trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc 

phê chuẩn.  

 

 
117 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
118 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Mục 3 

VẤN ĐỀ VỀ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

Tiểu mục 1 

CHUẨN BỊ TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VỀ 

NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

 

Điều 58. Xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu119 phối hợp với cơ quan có liên quan 

giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ đề nghị Quốc hội bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn các chức danh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc 

hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu120; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Hồ sơ nhân sự của người được đề nghị theo từng chức danh, trừ trường hợp 

miễn nhiệm, bãi nhiệm và trường hợp cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; 

d) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

đ) Đơn từ chức, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (nếu có); 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về nhân sự đề 

nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn các chức danh, cho thôi làm 

nhiệm vụ đại biểu Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

 
119 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
120 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu121 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội. 

Điều 58a. Xem xét, trình Quốc hội quyết định việc tổ chức các cơ quan của 

Quốc hội122 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan có liên 

quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội quyết định 

việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội quyết định 

việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 24 của 

Quy chế này. 

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình 

Quốc hội. 

Điều 59. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội thành lập Hội đồng Bầu 

cử quốc gia  

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu123 phối hợp với cơ quan có liên quan 

 
121 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
122 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
123 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ đề nghị Quốc hội thành lập Hội 

đồng Bầu cử quốc gia.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu124; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc 

hội thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 24 của 

Quy chế này. 

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu125 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình 

Quốc hội. 

Điều 60. Cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng 

thành viên Chính phủ  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, 

cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, tờ trình của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; 

b) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội;  

c) Đề án về vấn đề có liên quan (nếu có); 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

 
124 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
125 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2.126 Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình của Chính phủ về cơ cấu tổ 

chức của Chính phủ; Ủy ban Công tác đại biểu thẩm tra tờ trình của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính 

phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ thực hiện theo quy định tại Điều 23 của 

Quy chế này. 

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội. 

Điều 61. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định về nhân sự 

theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ 

tướng Chính phủ  

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu127 phối hợp với cơ quan có liên quan 

tiếp nhận hồ sơ của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ đề nghị về nhân sự theo thẩm quyền; chuẩn bị ý kiến (nếu có) và dự 

thảo nghị quyết của Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với đề nghị của Chủ 

tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về nhân sự 

thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này.  

3. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng 

Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ; Thường 

trực Ủy ban Công tác đại biểu128 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc phối 

hợp hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội. 

 
126 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
127 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
128 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 62. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý 

kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

b) Hồ sơ nhân sự của người được đề nghị; 

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

d) Mẫu phiếu phê chuẩn của Quốc hội; 

đ) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp129 thẩm tra đề nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để trình Quốc 

hội xem xét, phê chuẩn. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê 

chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này. 

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao phối hợp với cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội. 

Điều 63. Cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, 

giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt130 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội 

xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 

giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  

 
129 Cụm từ “Ủy ban Tư pháp” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Pháp luật và Tư pháp” 

theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
130 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 29 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2. Hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem 

xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới 

và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bao gồm 

các tài liệu theo quy định tại Điều 10 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  

3. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về việc 

thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.   

4. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem 

xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa 

giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 

thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này. 

Điều 64. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội quyết định ngày bầu cử 

toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu131 phối hợp với cơ quan có liên quan 

giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội quyết định ngày 

bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu132; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

 
131 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
132 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc 

hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 24 của 

Quy chế này. 

4. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu133 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ để trình 

Quốc hội. 

Điều 65. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội quyết định và công bố 

ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, thành lập Hội đồng bầu cử bổ sung 

đại biểu Quốc hội  

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu134 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội xem xét, trình Quốc hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu 

Quốc hội.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định 

và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội bao gồm:  

a) Báo cáo của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu135 về tình hình, số lượng 

đại biểu Quốc hội; sự cần thiết, căn cứ tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội 

và các vấn đề khác có liên quan; 

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 

d) Dự thảo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức bầu cử 

bổ sung đại biểu Quốc hội; 

 
133 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
134 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
135 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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đ) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc 

hội quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội thực hiện theo 

quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

4. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội quyết định thành 

lập Hội đồng bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội được thực hiện theo quy định tại 

Điều 59 của Quy chế này.  

Điều 66. Xem xét, quyết định việc trình Quốc hội quyết định rút ngắn 

hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu136 phối hợp với cơ quan có liên 

quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc hội 

quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, nhiệm kỳ của Hội 

đồng nhân dân.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Văn bản trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu137;  

b) Dự thảo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội;  

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc trình Quốc 

hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, nhiệm kỳ của Hội 

đồng nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

 
136 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
137 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Tiểu mục 2 

XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY  

NHÀ NƯỚC THEO THẨM QUYỀN 

 

Điều 66a. Xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể 

của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội138 

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với các cơ quan chuẩn bị hồ 

sơ, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức, nhiệm 

vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.  

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm 

vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo trình 

tự sau đây: 

a) Đại diện Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo; 

b) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

c) Chủ tọa kết luận, nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết; 

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. 

Điều 67. Xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách và việc cho 

thôi đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc 

hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội139 

1. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Hội 

đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Ủy ban 

Công tác đại biểu dự kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết 

định số lượng và phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 

Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội 

đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động 

chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. 

 
138 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
139 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Trong nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban 

của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng 

Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và Ủy viên là đại biểu Quốc hội 

hoạt động kiêm nhiệm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội; xem xét, phê 

chuẩn việc cho thôi làm Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc 

hội hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm 

của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.  

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng 

hợp đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; phối 

hợp chuẩn bị hồ sơ nhân sự, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh 

sách, phê chuẩn việc cho thôi đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng 

Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm 

nhiệm của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội theo trình tự sau đây: 

a) Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo tổng hợp đề nghị của 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; 

b) Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội phát biểu ý 

kiến (nếu có); 

c) Đại biểu dự họp phát biểu ý kiến (nếu có); 

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận; 

đ) Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thường trực 

Ủy ban Công tác đại biểu báo cáo, giải trình (nếu có yêu cầu); 

e) Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp kết 

luận, nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết; 

g) Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. 

Điều 68. Xem xét, phê chuẩn và quyết định các vấn đề về nhân sự của 

Đoàn đại biểu Quốc hội  

1. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu140 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
 

140 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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chỉ định triệu tập viên thực hiện nhiệm vụ chủ tọa phiên họp Đoàn đại biểu Quốc 

hội tại kỳ họp thứ nhất để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.  

2. Đoàn đại biểu Quốc hội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình đề nghị 

phê chuẩn, biên bản kết quả bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 

hội; tờ trình về việc phân công đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn 

đại biểu Quốc hội (nếu có); tờ trình đề nghị cho thôi làm Trưởng Đoàn, Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; tờ trình đề nghị xử lý kỷ luật Trưởng đoàn, Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, xử lý kỷ luật người từng giữ chức vụ Trưởng 

Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã nghỉ hưu.  

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu141 tổng hợp đề nghị của Đoàn đại biểu 

Quốc hội, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 28 của Quy chế này để 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3.142 Việc chuyển sinh hoạt đoàn của đại biểu Quốc hội được quy định như sau: 

a) Trường hợp đại biểu Quốc hội được cấp có thẩm quyền quyết định điều 

động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thành phố không phải nơi 

đang sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội thì Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu 

làm thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển 

sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội đó; 

b) Trường hợp đại biểu Quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác thì 

có trách nhiệm thông báo đến Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu để trao đổi 

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội nơi đại 

biểu Quốc hội đang sinh hoạt và nơi đại biểu Quốc hội dự kiến chuyển đến sinh 

hoạt để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

4. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn và quyết định các 

vấn đề về nhân sự của Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện theo quy định tại Điều 29 

của Quy chế này. 

 
141 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
142 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 32 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 69. Xem xét, phê chuẩn và quyết định các vấn đề về nhân sự Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị 

phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh; hồ sơ đề nghị chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh; hồ sơ đề nghị xử lý kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh và xử lý kỷ luật người từng giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh đã thôi việc, đã nghỉ hưu. 

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu143 tổng hợp đề nghị của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 28 của Quy chế 

này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn và quyết định các 

vấn đề về nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này. 

Điều 70. Xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến đại biểu Quốc hội, 

người trúng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian Quốc hội không họp144 

1. Trường hợp đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì có văn bản 

đề nghị gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến Thường trực Ủy 

ban Công tác đại biểu. 

Trường hợp bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội; khám xét nơi ở, nơi làm 

việc của đại biểu Quốc hội thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi hồ sơ 

đề nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để nghiên cứu, có ý 

kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 

quyết định về việc bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội; khám xét nơi ở, nơi làm 

việc của đại biểu Quốc hội; quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố bị can. 

 
143 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
144 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm 

giữ gửi văn bản báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời gửi đến 

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp 

để nghiên cứu, có ý kiến báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp bắt, giam, giữ, khởi tố người trúng cử đại biểu Quốc hội thì 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, đồng thời gửi đến Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để nghiên cứu, có ý 

kiến báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

3. Trường hợp trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của đại biểu 

Quốc hội, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên đối với đại biểu 

Quốc hội là cán bộ, công chức, viên chức hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà 

cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã có 

văn bản đề nghị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu 

Quốc hội đối với đại biểu Quốc hội đó thì ngay sau khi nhận được văn bản đề 

nghị, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội xem xét, quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại 

biểu Quốc hội. 

4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quyết định, kết luận về việc không 

có vi phạm, không xử lý kỷ luật, quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối 

với đại biểu Quốc hội hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực 

pháp luật tuyên đại biểu Quốc hội đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm 

hình sự thì ngay khi nhận được bản án, quyết định, kết luận, Thường trực Ủy ban 

Công tác đại biểu báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định 

việc trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp 

pháp của đại biểu Quốc hội.  

Trường hợp đại biểu Quốc hội bị xử lý kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ 

mà có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu hoặc Thường trực Ủy ban Công tác đại 

biểu báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc cho trở lại 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu hay đề nghị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu 

Quốc hội. 

5. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề liên 

quan đến đại biểu Quốc hội, người trúng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo quy 

định tại Điều 24 của Quy chế này. 
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6. Tại kỳ họp Quốc hội gần nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc 

hội về việc chấp nhận đề nghị của đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ đại 

biểu; việc đồng ý đề nghị bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, người trúng cử 

đại biểu Quốc hội; khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội; quyết định 

tạm đình chỉ, quyết định việc trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu 

Quốc hội; việc đại biểu Quốc hội mất quyền đại biểu do bị kết tội bằng bản án, 

quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội. 

Điều 71. Xem xét, quyết định nhân sự Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 

hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng Kiểm 

toán nhà nước145 

1. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội.  

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề 

nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ 

tịch Quốc hội.  

Tổng Kiểm toán nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. 

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

tổng hợp đề nghị của các cơ quan về nhân sự quy định tại khoản 1 Điều này, bảo 

đảm hồ sơ và tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy 

chế này. 

 
145 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 72. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễn 

nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị 

bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ 

đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: 

a) Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền; 

c)146 Kế hoạch công tác nhiệm kỳ của nhân sự được đề nghị; 

d) Hồ sơ nhân sự; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đại 

sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm tài 

liệu quy định tại các điểm a, b, d, đ và e khoản 2 Điều này. 

4. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại147 thẩm tra đề nghị của Thủ 

tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

5. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 

Chính phủ về bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

 

 
146 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 35 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
147 Cụm từ “Ủy ban Đối ngoại” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Quốc phòng, An ninh 

và Đối ngoại” theo quy định tại điểm đ khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 73. Xem xét, quyết định về việc thành lập, giải thể, quy định về phạm 

vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, Viện kiểm 

sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự148 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định việc thành lập, giải thể, quy định về phạm vi thẩm quyền theo lãnh 

thổ của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, quy định về phạm vi thẩm 

quyền theo lãnh thổ của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tờ trình của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

b) Văn bản ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với trường 

hợp thành lập, giải thể, quy định về phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án 

quân sự, Viện kiểm sát quân sự;   

c) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, 

giải thể, quy định về phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân, Tòa 

án quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự thực hiện theo quy 

định tại Điều 24 của Quy chế này. 

 
148 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 73a. Xem xét, quyết định số lượng Thẩm phán, cơ cấu tỷ lệ các bậc 

Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án, số lượng Kiểm sát viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch 

Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát, số lượng Điều tra viên, cơ cấu tỷ lệ các 

ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng Điều tra viên, 

cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự trung ương149 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định số lượng Thẩm phán Tòa án nhân dân, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tại mỗi cấp Tòa án nhân dân sau khi có ý kiến của Chính 

phủ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định số lượng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán Tòa án nhân dân tại mỗi cấp Tòa 

án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

xem xét, quyết định số lượng Kiểm sát viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên 

tại mỗi cấp Viện kiểm sát nhân dân; số lượng Điều tra viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch 

Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi có ý kiến của Chính phủ; 

trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định số lượng Kiểm sát viên, cơ 

cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát quân sự; số lượng 

Điều tra viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự trung 

ương sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; tờ trình của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

b) Văn bản ý kiến của Chính phủ; văn bản ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng; 

c) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

 
149 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 37 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định số lượng Thẩm 

phán, cơ cấu tỷ lệ các bậc Thẩm phán tại mỗi cấp Tòa án, số lượng Kiểm sát viên, 

cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện kiểm sát, số lượng Điều tra 

viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số 

lượng Điều tra viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm sát quân 

sự trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 74. Xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành 

chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã150 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, 

giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành 

chính cấp xã. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, 

giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị 

hành chính cấp xã bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 10 của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương.  

3. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình và đề án của Chính phủ về 

việc thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên 

đơn vị hành chính cấp xã. 

4. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập, giải 

thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính 

cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.  

Điều 75. Xem xét, quyết định giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phê 

chuẩn việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã151 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Chính phủ xem 

xét, quyết định việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương.   

 
150 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 38 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
151 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 39 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình quyết định giải tán Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh thì Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với cơ quan 

có liên quan chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ hoặc tờ trình của Ủy ban Công tác đại biểu; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc giải tán Hội đồng 

nhân dân cấp xã theo đề nghị của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Ủy ban Công tác đại biểu thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc giải tán 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tờ trình của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc phê 

chuẩn việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã. 

4. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giải tán Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, phê chuẩn việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện 

theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 76. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân  

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định việc hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân.  

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu152 chủ trì, phối hợp với Thường trực 

Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban có liên quan của Quốc hội chuẩn bị hồ sơ 

theo quy định tại khoản 6 Điều 28 của Quy chế này để trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

 
152 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc hướng dẫn hoạt 

động của Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này. 

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật để hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân thì thực hiện theo quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 77. Xem xét, quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và công 

bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu153 báo cáo ý kiến về hồ sơ của Chính phủ. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và công bố ngày 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 78. Xem xét, quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và công 

bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Dự thảo kế hoạch tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

 
153 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu154 báo cáo ý kiến về hồ sơ của Chính phủ. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và công bố ngày 

bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại 

Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 79. Xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tòa 

án nhân dân, Tòa án quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự, 

Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội155 

1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Tòa án 

quân sự theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân 

dân, Viện kiểm sát quân sự theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân 

dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Tổng Kiểm toán nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết 

định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo quy định của 

Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của 

Văn phòng Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình của cơ quan trình; 

 
154 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
155 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 40 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Đề án về vấn đề liên quan (nếu có); 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tờ trình của Chánh án Toà án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức và hoạt động của Tòa án 

nhân dân, Tòa án quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự. 

Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra tờ trình của Tổng Kiểm toán nhà nước 

đối với các nội dung về hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Ủy ban Pháp luật và 

Tư pháp thẩm tra tờ trình của Tổng Kiểm toán nhà nước đối với các nội dung về tổ 

chức của Kiểm toán nhà nước. 

Ủy ban Công tác đại biểu thẩm tra tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội.  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề về tổ 

chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, 

Viện kiểm sát quân sự, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội thực hiện theo 

quy định tại Điều 24 của Quy chế này.  

Điều 80. Xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, quy định tổ chức và 

hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, 

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, các nhóm đại biểu 

Quốc hội khác 

1. Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại156 phối hợp với 

Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu157 và cơ quan có liên quan chuẩn bị hồ sơ 

về việc thành lập, giải thể, quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu 

nghị Việt Nam, các nhóm nghị sĩ hữu nghị theo quy định tại khoản 7 Điều 28 của 

Quy chế này để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

 
156 Cụm từ “Ủy ban Đối ngoại” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Quốc 

phòng, An ninh và Đối ngoại” theo quy định tại điểm đ khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
157 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2. Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu158 phối hợp với cơ quan có liên quan 

chuẩn bị hồ sơ về việc thành lập, giải thể, quy định tổ chức và hoạt động của 

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, các nhóm đại biểu Quốc 

hội khác theo quy định tại khoản 7 Điều 28 của Quy chế này để trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội.  

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, giải 

thể, quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, các 

nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, các 

nhóm đại biểu Quốc hội khác thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này. 

 

Mục 4 

CÁC VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, DỰ ÁN QUAN 

TRỌNG QUỐC GIA VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHÁC 

 

Điều 81. Cho ý kiến về báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm trước khi trình Quốc hội 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo việc 

thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng 

năm và 5 năm.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Báo cáo của Chính phủ; 

b) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội (nếu có); 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Kinh tế và Tài chính159 thẩm tra báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm. 

 
158 Cụm từ “Ban Công tác đại biểu” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy ban Công 

tác đại biểu” theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
159 Cụm từ “Ủy ban Kinh tế” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Kinh tế và Tài chính” theo 

quy định tại điểm e khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo việc thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm 

thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này. 

Điều 82. Cho ý kiến hoặc xem xét, quyết định nội dung về tài chính, ngân sách 

1. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoặc xem xét, 

quyết định nội dung về tài chính, ngân sách và gửi hồ sơ đến Ủy ban Kinh tế và 

Tài chính160 để tiến hành thẩm tra.  

Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:  

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong trường hợp nội 

dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc dự thảo 

nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý 

kiến trước khi trình Quốc hội; 

c) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Kinh tế và Tài chính161 thẩm tra tờ trình của Chính phủ về tài chính, 

ngân sách. 

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với nội dung về tài chính, ngân 

sách để trình Quốc hội theo trình tự quy định tại Điều 23 của Quy chế này và kết 

luận rõ hồ sơ trình đã đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Quốc hội.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung về tài chính, ngân 

sách theo trình tự quy định tại Điều 24 của Quy chế này.  

Điều 83. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, 

dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Quốc hội 

 
160 Cụm từ “Ủy ban Tài chính, Ngân sách” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Kinh tế và 

Tài chính” theo quy định tại điểm e khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
161 Cụm từ “Ủy ban Tài chính, Ngân sách” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Kinh tế và 

Tài chính” theo quy định tại điểm e khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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1.162 Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ 

gửi hồ sơ về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng 

quốc gia, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc 

hội đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến, đồng thời, gửi đến cơ quan của 

Quốc hội chủ trì thẩm tra để tổ chức thẩm tra. Trường hợp chương trình, dự án 

thuộc lĩnh vực chủ trì thẩm tra của từ hai cơ quan của Quốc hội trở lên, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm 

tra để tiến hành thẩm tra. 

2.163 Hồ sơ bao gồm các tài liệu trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, Luật Kiểm toán nhà nước, Nội quy kỳ họp Quốc hội và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

3. Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư 

chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội thực hiện theo quy định tại 

Điều 23 của Quy chế này. 

Điều 84. Xem xét, cho ý kiến về đề nghị trưng cầu ý dân và tổ chức trưng cầu ý dân 

1. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đề nghị trưng cầu 

ý dân quy định tại Điều 14 của Luật Trưng cầu ý dân được thực hiện như sau: 

a)164 Cơ quan đề nghị có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ. Trường hợp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đề nghị hoặc có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc 

hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân thì Thường trực Ủy 

ban Dân nguyện và Giám sát giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị hồ sơ 

theo quy định tại Điều 14 của Luật Trưng cầu ý dân; 

 
162 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 41 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
163 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 41 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
164 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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b)165 Căn cứ nội dung đề nghị trưng cầu ý dân, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

lĩnh vực phụ trách hoặc tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công 

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiến hành thẩm tra hoặc phân công Hội đồng Dân 

tộc, Ủy ban của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát 

thẩm tra đề nghị trưng cầu ý dân; 

c) Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về đề nghị trưng 

cầu ý dân thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế này và Luật Trưng 

cầu ý dân.  

2. Sau khi Quốc hội thảo luận về đề nghị trưng cầu ý dân, cơ quan chủ trì 

thẩm tra giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, 

tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về trưng cầu ý dân để trình Quốc hội xem 

xét, thông qua. 

3.166 Căn cứ quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 

trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân. 

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chủ trì tham mưu giúp Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội. 

Điều 85. Xem xét, cho ý kiến về vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại  

1. Nội dung liên quan đến công tác đối ngoại bao gồm: 

a) Báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ về vấn đề thuộc chính sách cơ bản về 

đối ngoại của Nhà nước;  

b) Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại;  

c) Quyết định đăng cai tổ chức hội nghị của các tổ chức liên nghị viện thế giới 

và khu vực tại Việt Nam; quyết định gia nhập hoặc rút khỏi các tổ chức liên nghị 

viện thế giới và khu vực, các tổ chức quốc tế khác;  

d) Xem xét kết quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế hằng năm của Quốc 

hội; xem xét báo cáo kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác nước ngoài 

 
165 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
166 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 42 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn Quốc hội nước ngoài, tổ chức quốc tế 

đến thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam; xem xét báo cáo kết quả hội nghị quốc 

tế do Quốc hội đăng cai tổ chức; 

đ) Quyết định chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội. 

2. Chủ tịch nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại167 của Quốc hội phối 

hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan chuẩn bị, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về nội dung quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này.  

3. Hồ sơ, trình tự thủ tục xem xét, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công 

tác đối ngoại thực hiện theo quy định của Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc 

hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.  

Điều 86. Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến điều ước quốc tế  

1. Chủ tịch nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình 

Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, 

tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế. 

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký hoặc gia 

nhập điều ước quốc tế có quy định khác hoặc chưa được quy định trong luật, nghị 

quyết của Quốc hội, quy định trái pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội hoặc điều ước quốc tế mà việc thực hiện cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 

ban hành pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định như sau:  

a) Tài liệu quy định tại Điều 31 của Luật Điều ước quốc tế đối với hồ sơ trình 

Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế; 

b) Tài liệu quy định tại Điều 45 của Luật Điều ước quốc tế đối với hồ sơ trình 

Quốc hội quyết định gia nhập điều ước quốc tế; 

c) Tài liệu quy định tại Điều 55 của Luật Điều ước quốc tế đối với hồ sơ trình Quốc 

hội chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế; 

 
167 Cụm từ “Thường trực Ủy ban Đối ngoại” được thay thế bằng cụm từ “Thường trực Ủy 

ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại” theo quy định tại điểm đ khoản 46 Điều 1 của Nghị 

quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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d) Tài liệu quy định tại Điều 17 của Luật Điều ước quốc tế và dự thảo nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hồ sơ trình về việc ký hoặc gia 

nhập điều ước quốc tế. 

3. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại168 thẩm tra tờ trình của Chủ tịch 

nước về việc trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu 

lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế; tờ trình của Chính 

phủ về việc ký hoặc gia nhập điều ước quốc tế có quy định khác hoặc chưa được quy 

định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, quy định trái pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hoặc điều ước quốc tế mà việc thực hiện cần sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ, ban hành pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Trường hợp cần thiết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, 

An ninh và Đối ngoại169, cơ quan trình chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để gửi đến Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

5.170 Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội 

phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình 

chỉ thực hiện điều ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Quy chế 

này. Tại phiên họp, Chính phủ trình bày báo cáo thuyết minh về việc phê chuẩn, 

gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước 

quốc tế. Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định rõ hồ sơ điều ước 

quốc tế đã đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Quốc hội. 

Trình tự Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký hoặc gia nhập điều 

ước quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này. 

Điều 87. Cho ý kiến hoặc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác 

 
168 Cụm từ “Ủy ban Đối ngoại” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Quốc phòng, An ninh 

và Đối ngoại” theo quy định tại điểm đ khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
169 Cụm từ “Ủy ban Đối ngoại” được thay thế bằng cụm từ “Ủy ban Quốc phòng, An ninh 

và Đối ngoại” theo quy định tại điểm đ khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
170 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 43 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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1. Hồ sơ, tài liệu gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến hoặc xem xét, 

quyết định các vấn đề quan trọng khác bao gồm: 

a) Tờ trình hoặc Báo cáo của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 

b) Dự thảo nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

(nếu có); 

c) Bản chụp văn bản ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có); 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan thẩm tra hoặc cơ quan 

chuẩn bị ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội theo trình tự quy 

định tại Điều 23 của Quy chế này và kết luận rõ hồ sơ trình đã đủ điều kiện hoặc 

chưa đủ điều kiện trình Quốc hội; xem xét, quyết định theo trình tự quy định tại 

Điều 24 của Quy chế này.  

 

Chương IV 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN  

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Điều 88. Các chương trình công tác 

1. Chương trình công tác năm, quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Chương trình công tác tháng, tuần của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch 

Quốc hội. 

3. Chương trình công tác của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Điều 89. Xây dựng Chương trình công tác năm, quý của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội 

1. Việc xây dựng Chương trình công tác năm được thực hiện như sau: 

a) Chậm nhất là ngày 15 tháng 11 hằng năm, Văn phòng Quốc hội171 giúp Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội gửi văn bản đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban 

 
171 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc 

hội, Kiểm toán nhà nước172 173 đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác 

năm sau của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

b) Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định của 

luật, pháp lệnh, nghị quyết , đề xuất của mình và các cơ quan174, Văn phòng Quốc 

hội175 dự kiến chương trình công tác năm sau của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi 

văn bản xin ý kiến các cơ quan được quy định tại điểm a khoản này, báo cáo Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chương trình công tác năm 

sau tại phiên họp tháng 12 của năm trước theo trình tự quy định tại Điều 24 của 

Quy chế này. 

2. Căn cứ dự kiến Chương trình công tác năm đối với việc xây dựng Chương 

trình công tác quý I và căn cứ vào Chương trình công tác năm đối với việc xây 

dựng Chương trình công tác quý II, III và IV, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan 

(nếu có) và tình hình thực tế, Văn phòng Quốc hội176 dự kiến chương trình công 

 
172 Cụm từ “, Văn phòng Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm h khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
173 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
174 Cụm từ “và đề xuất của các cơ quan” được thay thế bằng cụm từ “, đề xuất của mình và 

các cơ quan” theo quy định tại điểm k khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
175 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
176 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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tác quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi văn bản xin ý kiến cơ quan có liên 

quan chậm nhất là ngày 05 của các tháng 12, 3, 6 và 9 để báo cáo Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định Chương trình công tác quý I 

trước ngày 25 tháng 12 của năm trước và Chương trình công tác quý II, III, IV trước 

ngày 25 của tháng liền trước tháng đầu tiên của quý đó theo trình tự quy định tại 

Điều 29 của Quy chế này.  

3. Căn cứ vào chương trình công tác năm, quý của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Văn phòng Quốc hội177 chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, 

Thường trực Ủy ban của Quốc hội, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự kiến 

chương trình phiên họp thường kỳ, phiên họp chuyên đề, phiên họp khác (nếu có) 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định. 

Điều 90. Xây dựng Chương trình công tác của Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc 

hội, chương trình công tác quý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất của178 

Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội179 và tình hình 

thực tế, Văn phòng Quốc hội xây dựng dự kiến chương trình công tác tháng, tuần 

của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định. 

2. Chương trình công tác tháng của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 

được ban hành chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; chương trình công 

tác tuần tiếp theo được ban hành chậm nhất vào thứ sáu của tuần trước đó.  

 
177 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
178 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội,” được bỏ theo quy định tại điểm đ khoản 47 Điều 1 của 

Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
179 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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3. Chương trình công tác của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được lồng 

ghép vào chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc 

hội, Văn phòng Quốc hội180 gửi Văn phòng Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội.  

Điều 91. Triển khai thực hiện và đánh giá việc thực hiện chương trình 

công tác  

1. Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo và chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện công việc thuộc lĩnh vực phụ trách trong chương trình công tác của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực 

hiện nghiêm túc chương trình công tác.  

2. Văn phòng Quốc hội181 chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, 

Thường trực Ủy ban của Quốc hội182 giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác hằng quý, hằng năm.  

 

Chương V 

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG  

PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  

VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

 

Điều 92. Yêu cầu đối với công tác thông tin về hoạt động của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

1. Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch 

Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thông tin đến cử tri và Nhân dân.  

 
180 Cụm từ “, Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
181 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
182 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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2. Thông tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải chính xác, 

toàn diện, kịp thời, công khai theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan báo chí được mời tham dự, đưa tin về phiên họp và các hoạt động 

khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trừ phiên họp kín và các nội dung thuộc bí 

mật nhà nước. 

4. Phiên họp chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phát thanh, 

truyền hình trực tiếp, trừ trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định khác. 

Chủ tịch Quốc hội quyết định việc phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp 

hoặc hoạt động khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Tổng Thư 

ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội183. 

5. Thông tin về phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện theo 

Đề án về tổ chức công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền về phiên họp. 

Điều 93. Trách nhiệm thông tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo toàn diện công tác thông tin về hoạt động của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội 

trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội theo phân công. 

2. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội184 là người phát 

ngôn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức cung cấp thông tin về hoạt động 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy 

viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo các hình thức do pháp luật quy định và có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Quyết định việc đăng tải chương trình, tài liệu phiên họp, hội nghị công khai 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội; 

 
183 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
184 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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b) Xây dựng đề án về tổ chức công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền về 

phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 03 ngày trước ngày bắt đầu 

phiên họp;  

c) Quyết định mời cơ quan báo chí dự, đưa tin về phiên họp, hội nghị, cuộc 

họp công khai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

d) Tổ chức họp báo về phiên họp và các hoạt động khác của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội hoặc ban hành thông cáo báo chí để phục vụ công tác thông tin, tuyên 

truyền trong trường hợp cần thiết. 

3. Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội185 và cơ 

quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội186 trong việc cung cấp thông tin về hoạt động của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cử người tham dự và trả lời những vấn đề thuộc nội 

dung phụ trách tại họp báo theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội187. 

4. Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội188 có trách nhiệm 

cung cấp hình ảnh về phiên họp, hội nghị, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc 

 
185 Cụm từ “, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” được bỏ theo quy định tại điểm g 

khoản 47 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 

29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
186 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
187 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
188 Cụm từ “Truyền hình Quốc hội Việt Nam” được thay thế bằng cụm từ “Cổng Thông tin 

điện tử Quốc hội” theo quy định tại điểm o khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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hội cho các cơ quan báo chí khai thác sử dụng sau khi được sự đồng ý của Tổng 

Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội189. 

Điều 94. Thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại 

biểu Quốc hội 

1. Các thông tin sau đây phải được kịp thời gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn 

đại biểu Quốc hội: 

a) Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, những vấn đề quan trọng, những 

vấn đề lớn nổi lên qua phản ánh trên báo chí, dư luận xã hội, ý kiến của cử tri và 

Nhân dân quan tâm cần thiết để phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn 

đại biểu Quốc hội; 

b) Thông tin về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc 

hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

c) Các tài liệu được sử dụng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tài 

liệu xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản, nghị quyết đã được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội thông qua được công khai tại Ứng dụng cung cấp thông tin 

cho đại biểu Quốc hội, trang thông tin nội bộ của Văn phòng Quốc hội, trừ tài liệu 

thuộc bí mật nhà nước. 

2. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin phục vụ 

hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội quy định tại khoản 1 

Điều này theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp cần thiết, Văn 

phòng Quốc hội đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu để 

gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. 

Điều 95. Biên bản, ghi hình, ghi âm, gỡ băng, kỷ yếu, lưu trữ  

1. Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được ghi biên bản, ghi hình, 

ghi âm và gỡ băng; biên bản phải thể hiện đầy đủ thành phần, thời gian, địa điểm, 

diễn biến của phiên họp, ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội (nếu có), có chữ ký của Chủ tọa và Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội190.  
 

189 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
190 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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Hội nghị, cuộc họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức được ghi biên bản, 

ghi hình, ghi âm và gỡ băng theo yêu cầu của Chủ tọa.  

2. Văn phòng Quốc hội191 tổ chức việc ghi biên bản, ghi hình, ghi âm, gỡ băng 

phiên họp, hội nghị, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

3.192 Trường hợp cần thiết, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội quyết định việc phát hành kỷ yếu của phiên họp Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội để đăng các văn kiện chủ yếu của mỗi phiên họp của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội.  

4. Tài liệu về hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được lưu trữ theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Điều 96. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội193 công bố nghị 

quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nghị 

quyết được thông qua; đối với nghị quyết được xây dựng, ban hành theo trình tự, 

thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt194 thì Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội195 công bố nghị quyết chậm nhất là 05 ngày kể từ 

 
191 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Văn phòng Quốc hội” theo 

quy định tại điểm a khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
192 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 44 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
193 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
194 Cụm từ “và trong trường hợp đặc biệt” được bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 47 

Điều 1 của Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 

năm 2025. 
195 Cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội” được thay thế bằng cụm từ “Tổng Thư ký Quốc hội - 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội” theo quy định tại điểm b khoản 46 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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ngày nghị quyết được thông qua. Việc công bố được thực hiện bằng hình thức họp 

báo hoặc gửi văn bản đến các cơ quan báo chí để đăng tải.  

Điều 97. Xử lý văn bản đi, đến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản thông báo ý kiến của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội được phát hành chậm nhất là 01 ngày làm việc sau ngày 

ký văn bản. Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm để văn bản được gửi 

đúng thành phần nơi nhận. 

2.196 Ngay sau khi nhận được văn bản đến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Văn phòng Quốc hội chuyển văn bản tới cơ quan đã được phân công; đồng thời, 

sao gửi văn bản để báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách 

lĩnh vực đối với văn bản mật, gửi bản điện tử để báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực đối với văn bản không mật. Đối với nội dung 

chưa được phân công thì chậm nhất là 01 ngày làm việc sau khi nhận được văn 

bản, Văn phòng Quốc hội phối hợp với cơ quan có liên quan để xử lý như sau: 

a) Đề xuất với Chủ tịch Quốc hội phân công cơ quan xử lý văn bản liên quan 

đến công tác tổ chức, cán bộ;  

b) Đề xuất với Chủ tịch Quốc hội phân công cơ quan xử lý văn bản có nội 

dung liên quan đến nhiều cơ quan sau khi xin ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội phụ 

trách lĩnh vực; 

c) Đề xuất với Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực phân công cơ quan 

xử lý văn bản. 

3. Văn phòng Quốc hội quy định cụ thể về quy trình xử lý văn bản đi, đến của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

Số: 86/VBHN-VPQH 
 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2025 

CHỦ NHIỆM 

   

Lê Quang Tùng 

 

 
196 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 45 Điều 1 của Nghị quyết số 

90/2025/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2025. 
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